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Mã hàng Góc chiếu

38°/ 60°

38°/ 60°

ABLX-SP/012C

Công suất 

12W

12W

Lỗ khoét

Φ52mm

Φ52mm

Kích thước

D60*H88mm 

D60*H88mm ABLX-SP/012B

Nguồn

LIFUD

LIFUD

Chip 

CITIZEN

BRIGELUX

4000K3000K85Lm/W

 R9  

No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

38° 60° 220v

H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

15° 24° 36°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30

800

16000

2400

32000

4000

-60

-30

60

30
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Led Spotlight SeriesLed Spotlight Series
+ Thân được làm bằng nhôm tiện CNC, mạ Anode 

+ Tùy chọn với góc chiếu đa dạng  38  , 60

+ Độ hoàn màu cao CRI 96-98

+ Tùy chọn thiết bị điều khiển: Bật/ tắt, Triac, 0/1-10V, Daili

+ Thích hợp sử dụng với các không gian trong nhà
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

94
≥

CRI 
96-98



Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu Lỗ khoét NguồnChip 

7W D60*H80mmABLX-SP/007C LIFUDCITIZEN15°/24° Φ52mm

4000K3000K85Lm/W

CRI

 96-98

No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

24°15° 220v 

H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

15° 24°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

7W D60*H80mmABLX-SP/007B LIFUDBRIGELUX15°/24° Φ52mm

R9

≥    94
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

Ñeøn Chieáu Ñieâm 



+ Được thiết kế nhỏ gọn để lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng

+ Độ hoàn màu cao CRI 95-97 cho ánh sáng chân thực, sắc nét

+ IP65 phù hợp sử dụng cho các khu vực độ ẩm cao

+ Tùy chọn thiết bị điều khiển: Bật/tắt; Triac, 0/1-10V, Daili.

Led Spotlight AÂm Traàn Choáng AÅm

05 www.ablighting.com.vn

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu Lỗ khoét

12W 38° Φ52mmD60*H90mm ABLX-SPCA/012C

Nguồn

DONE

Chip 

CITIZEN

4000K3000K

CRI

 96-98
No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

38° 220v -240v85Lm/W

H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

38°

800

16000

2400

32000

4000

-60

-30

60

30

 

12W 38° Φ52mmD60*H90mm ABLX-SPCA/012B DONEBRIGELUX

R9

≥    94
IP65



Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu Lỗ khoét

12W 15°/24°/38° Φ44mmD50*H136mm ABLX-CT/012C

Chip

CITIZEN

12W Φ44mmD50*H136mm ABLX-CT/012B

Nguồn

LIFUD

LIFUDBRIGELUX15°/24°/38°

4000K3000K85-90Lm/W

CRI

 96-98
No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

R9

≥    94

H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

15° 24° 38°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30

800

16000

2400

32000

4000

-60

-30

60

30

24°15° 38° 220v -240v
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

Ñeøn Chieáu  Tranh



5W D50*H313 mmABLX-TT05C CITIZEN24°/38°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu Chip 

LIFUD

Nguồn

09 www.ablighting.com.vn

Ñeøn Treo Thaû Baøn AÊn
 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

4000K3000K85-90Lm/W

CRI

 96-98
No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

R9

≥    94
24° 38° 220v -240v

5W D50*H313 mmABLX-TT05B BRIGELUX24°/38° LIFUD

H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm)

24°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30

H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

38°

800

16000

2400

32000

4000

-60

-30

60

30

Mã hàng Công suất Kích thước NguồnChip Lỗ khoét
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

4000K3000K85-90Lm/W

CRI

 96-98
No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

R9

≥    94
220v -240v

7W D100*H68 mmABLX-TT/005C LIFUDCITIZENΦ44mm

7W D100*H68 mmABLX-TT/005B LIFUDBRIGELUXΦ44mm
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

Mã hàng Công suất Kích thước NguồnChip Lỗ khoét

4000K3000K85-90Lm/W

CRI

 96-98
No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

R9

≥    94
220v -240v

7W D85*H85 mmABLX-TT/006C LIFUDCITIZENΦ44mm

7W D85*H85 mmABLX-TT/006B LIFUDBRIGELUXΦ44mm

Ñeøn Treo Thaû 
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät



Ñeøn OÁp Led Gaén NoåiÑeøn OÁp Led Gaén Noåi
+ Đèn gắn nổi trên bề mặt thuận tiện cho việc lắp đặt.

+ Khả năng kiểm soát độ chói lớn tuyệt vời mang lại sự thoải mái về hình  

ảnh cho các ứng dụng.

+ Thân nhôm mạ anode 

+ Độ hoàn màu cao CRI 96-98

+ Chỉ số chống nước lên đến IP67 phù hợp với những vị trí có độ ẩm cao

+ Tùy chọn thiết bị điều khiển: Bật/tắt, Triac, 0/1-10V, DALI.

13 www.ablighting.com.vn

Mã hàng Công suất Kích thước

12W D50*H124ABLX-OT/012C

Nguồn

EAG

Chip

CITIZEN

Góc chiếu

38° 60°

14www.ablighting.com.vn

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

12W D50*H124ABLX-OT/012B EAGBRIGELUX38° 60°

4000K3000K85-90Lm/W

CRI

 96-98
No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

R9

≥    94
38° 60° 220v -240v

H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

38°

800

16000

2400

32000

4000

-60

-30

60

30

H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm)

60°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30



2*5W D130*H85mmABLX-WL/2*06C EAGCITIZEN

Mã hàng Công suất Kích thước

20

IP NguồnChip

4000K3000K85-90Lm/WNo Flicker 220v -240v

15 www.ablighting.com.vn

CRI

 96-98

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

Mã hàng Công suất Chip IP

2*5WABLX-WL/2*05C CREE65 DONE

NguồnKích thước

D50*H150mm

4000K3000K>90Lm/W

CRI
 92-98

No Flicker 220v -240v

2*5WABLX-WL/2*05B BRIGELUX65 DONED50*H150mm

2*5W D130*H85mmABLX-WL/2*06B EAGBRIGELUX20

R9

≥    94

16www.ablighting.com.vn



Led Downlight Series
 + Sảm phẩm được thiết kế nhỏ gọn cùng với chất liệu nhôm đúc 

    chất lượng cao giúp tản nhiệt tốt, gia tăng tuổi thọ đèn

 + Độ hoàn màu cao CRI 97

 + Tùy chọn thiết bị điều khiển: Bật/ tắt, Triac, 0/1-10V, Daili

 + Thích hợp sử dụng cho phòng khách và phòng bếp

17 www.ablighting.com.vn

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu Lỗ khoét

12W 120° Φ(90-100)mmD120*H29mmABDL-A012

Nguồn

DARKY

Chip Cree

SANAN

4000K80Lm/W

CRI
 97

No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

120° 220v -240v

H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

15° 24° 38°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30

800

16000

2400

32000

4000

-60

-30

60

30

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu Lỗ khoét

12W 120° Φ(90-100)mmD120*H29mmABDL-A012

Nguồn

DARKY

Chip Cree

SANAN

4000K80Lm/W

CRI
 97

No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

120° 220v -240v

H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

15° 24° 38°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30

800

16000

2400

32000

4000

-60

-30

60

30
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät



* Với thiết kế sang trọng, màu sắc bắt mắt, sản phẩm đặc biệt rất phù hợp với không gian phòng khách, phòng ăn ...

* Màu sắc mặt viền thay đổi linh hoạt đen hoặc trắng được điều chỉnh phù hợp với màu trần.

Optics

25°17° 36°

 a 17°  a 25°  a 36°

4000K3000K80Lm/W

CRI
 95

No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

36° 60°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu Lỗ khoét

9W 36°/60° Φ85*H65mm Φ75mmABDL-04/009

Nguồn

PHILIPS

Chip 

CREE

220v -240v

H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

36° 60°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30

65m
m

85mm
75mm
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

R9

≥    92



Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu Lỗ khoét

9W

12W

15°/24°/36°

15°/24°/36°

Φ75mm

Φ75mm

Φ85*H59mm

Φ85*H59mm 

ABSP-03/009L

ABSP-03/012L

Nguồn

 LIFUD

 LIFUD

    Chip 

CITIZEN

CITIZEN

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu Lỗ khoét

9W

12W

15°/24°/36°

15°/24°/36°

D75*H75mm

D75*H75mm

D85*85*H59mm

D85*85*H59mm

ABSP-03/009V

ABSP-03/012V

Nguồn

PHILIPS

PHILIPS

Chip

CREE

CREE

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu Lỗ khoét

 2*9W

2*12W

15°/24°/36°

15°/24°/36°

L160*W75mm 

 L160*W75mm 

L175*W92*H59mm

L175*W92*H59mm

ABSP-03/2x009V

ABSP-03/2x012V

Nguồn

PHILIPS

PHILIPS

Chip

CREE

CREE

4000K3000K80Lm/W

CRI

 92

No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

24°15° 36° 220v -240v

4000K3000K80Lm/W

CRI

 92

No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

24°15° 36° 220v -240v

4000K3000KNo Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

24°15° 36° 220v -240v

H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

15° 24° 36°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30

800

16000

2400

32000

4000

-60

-30

60

30

H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

15° 24° 36°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30

800

16000

2400

32000

4000

-60

-30

60

30

H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

15° 24° 36°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30

800

16000

2400

32000

4000

-60

-30

60

30

175mm

160mm

9
2
m

m

5
9
m

m

7
5
m

m

85mm

75mm5
9
m

m
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* Một mẫu đèn Led âm trần có nhiều loại 

   hình dáng khác nhau  và lớp hoàn thiện 

   phản xạ hạn chế chói lóa.

* Tùy chọn chỉnh góc quay cố định, 

   sản phẩm sẽ là một lựa chọn sáng suốt 

   cho ứng dụng chiế sáng kiến trúc
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

9W 15°/24°/36° Φ75mmΦ85*H59mmABSP-03/009B  LIFUDBRIGELUX

12W 15°/24°/36° Φ75mmΦ85*H59mm ABSP-03/012B  LIFUDBRIGELUX

85Lm/W

 R9  

94
≥

CRI 
96-98

≥

≥



Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu Lỗ khoét

12W 15°/ 24°/36° Φ95mmD100*H106mm ABSP-05/012T

Nguồn

LIFUD

Chip Cree

BRIGELUX

4000K3000K80Lm/W

CRI

 97-98
No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

24°15° 36° 220v -240v

H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

15° 24° 36°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30

800

16000

2400

32000

4000

-60

-30

60

30

106m
m

100mm
95mm
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

Led Spotlight Chieáu Ðiểm 
 + Công suất  đa dạng,  tuỳ theo kích cỡ vật thể 3W, 5W, 7W

+ Thân được làm bằng nhôm, tiện mạ anode với hiệu quả tản nhiệt tuyệt vời

O O O+ Tuỳ chọn góc chiếu linh hoạt 15  , 24  , 36

+ Độ hoàn màu cao CRI 96-98 cho ánh sáng trung thực khi chiếu vào vật thể

+ Thích hợp sử dụng chiếu kiến trúc, chiếu tranh, chiếu vật thể nhỏ.

3W

5W

7W

9W

Φ38*H39mm

Φ45*H51mm

Φ57*H67mm

Φ70*H79mm

ABOL-D01/003

ABOL-D01/005

ABOL-D01/007

ABOL-D01/009

LIFUD

LIFUD

LIFUD

LIFUD

CREE

CREE

CREE

CREE

15°/24°/38°

15°/24°/38°

15°/24°/38°

15°/24°/38°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu

Φ30mm 

Φ40mm 

Φ50mm 

Φ60mm 

Lỗ khoét NguồnChip

4000K3000K80Lm/W

CRI

 92
No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

15° 24° 38° 220v -240v

H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

15° 24° 38°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30

800

16000

2400

32000

4000

-60

-30

60

30
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51m
m

40mm

45mm

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

≥



Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu Lỗ khoét

10W 15°/24°/38° Φ75mmΦ90*H90mmABSP-CA01/010

Nguồn

DONE

Chip 

CREE

4000K3000K80Lm/W

CRI

No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

24°15° 38° 220v -240v

H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

15° 24° 38°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30

800

16000

2400

32000

4000

-60

-30

60

30
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90m
m

90mm

75mm

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

≥    92

28www.ablighting.com.vn

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät



H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

1200

2400

3600

4800

6000

-60

-30

60

30

800

1600

2400

3200

4000

-60

-30

60

30

15° 24° 38°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu Điện áp

12W 15° 24° 38° D60*H185mmABOT-X01/012

Nguồn

PHILIPS

Chip 

CREE

4000K3000K80Lm/W

CRI

  92≥
No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

38°24°15°

60m
m

185m
m
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

Ñeøn  AÂm Caàu Thang
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

3W Φ80*H80mmABCT-T01/003 CREE36°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu

54

IP Chip

Φ70mm

Lỗ khoét

3W D83*83*50mmABCT-V02/003 15°/24°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu

65

IP

CREE

Chip

D64mm

Lỗ khoét

4000K3000K>90Lm/W

CRI
 82-85

No Flicker 36° 220v -240v6500K

4000K3000K>90Lm/W

CRI
82-85

No Flicker 24°15° 220V-240V6500K
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät
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3000K80Lm/W

CRI
 80

No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

220v -240v

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

Mã hàng

Công suất 

Kích thước

Lỗ khoét

Điện áp

Chip 

3W3W

ABCT-CN04/003ABCT-T04/003

185x37x45 mm  D90XH50 mm  

CREECREE

24VDC24VDC

181x31x45 mm73X38X50 mm

3W

ABCT-V04/003

86x86x50 mm  

CREE

24VDC

65x65x50 mm



Ñeøn Led AÂm Traàn Coå Ñieån
+ Được thiết hoa văn cổ điển sang trọng, tinh tế khẳng định đẳng cấp cho không gian sống

+ Đèn được làm bằng đồng hoặc nhôm mạ đồng cao cấp

+ Độ hoàn màu cao CRI 92-95 cho ánh sáng trung thực, tự nhiên

+ Nhiệt độ màu 2700K - 3500K càng làm nổi bật phong cách cổ điển của căn nhà

+ Phù hợp với các công trình kiến trúc cổ điển như biệt thự, chung cư cao cấp, khách sạn,...
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

12W D108*H82mmABNL-04/012 PHILIPSCREE15°/24°/36°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu

 Φ(80-95)mm 

Lỗ khoét NguồnChip

H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm) H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

15° 24°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30

4000K3000K80Lm/W

CRI

  92≥
No Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

24°15° 36° 220v -240v

82m
m

108mm

80-95mm

H(m)

1

2

3

4

5

1614

403.5

179.3

100.9

64.5

57.53

115.06

172.5

230.12

287.6

E(lux)D(cm)

36°

800

16000

2400

32000

4000

-60

-30

60

30



37 www.ablighting.com.vn

-Với kiểu dáng khác lạ, có khả năng tùy biến, vị trí đèn có thể thay đổi, tích hợp được nhiều kiểu đèn   

trên cùng 1 hệ ray, dễ dàng thêm bớt số lượng đèn…điều này tạo ra sự độc đáo, sức hút lớn.

-Độ hoàn màu cao CRI > 90 cho ánh sáng chân thực, sắc nét.

-Phương thức điều khiển: Auto/ Zigbee

Heä Ray Nam Chaâm 
                    Xu höôùng môùi trong thieát keá aùnh saùng noäi thaát
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4000K80Lm/WNo Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

24° DC 48V

6W

ABT-01/006L

24°

OSRAM

90

Mã hàng

Công suất 

Kích thước

Góc chiếu

Hệ thống điều khiển

CRI

Chip led

Bản vẽ kĩ thuật

12W

ABT-01/012L

24°

OSRAM

90

220mm

23m
m

11
0m

m

112mm

23m
m

11
3m

m

Non-dim - DC 48V Non-dim - DC 48V

  

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

CRI
90

3000K



H(m)

1

2

3

4

5

5734

1434

637.1

358.4

229.4

25.45

50.89

76.34

101.78

127.23

E(lux) D(cm)

2500

5000

7500

10000

12500

-60

-30

60

30

Mã hàng Công suất Kích thước  CRIChip led

4000K3000KNo Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

80Lm/W

Góc chiếu

DC 48V

-60

-30

60

30

105°

105°

IP

12W L220*W23*H44mmABT-02/012B >90Osram20105°

24W L436*W23*H44mmABT-02/024B >90Osram20105°

36W L652*W23*H44mmABT-02/036B >90Osram20105°

23m
m

652mm

44m
m

40www.ablighting.com.vn39 www.ablighting.com.vn

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu

12W

18W

24°

24°

L220*W23*H44 mm

L328*W23*H44 mm

ABT-02/012E

ABT-02/018E

4000K3000K80Lm/WNo Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

24°

24W 24° L436*W23*H44 mmABT-02/024E

 CRI

 ≥90

 ≥90

 ≥90

Chip ledIP

Osram20

Osram20

Osram20

220mm

23m
m

44m
m

DC 48V

  

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

36W 24° L652*W23*H44 mmABT-02/024E  ≥90Osram20

H(m)

1

2

3

4

5

2984

745.9

331.5

186.5

119.3

40.2

80.4

120.6

160.8

201.1

E(lux)D(cm)

24°

1200

24000

3600

48000

6000

-60

-30

60

30

18W L328*W23*H44mmABT-02/018B >90Osram20105°
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Mã hàng

Công suất 

Kích thước

Góc chiếu

Điện áp

CRI

Chip led

48 VDC

12W

ABT-02/012R

24°

48 VDC

Osram

>90

4000K3000K80Lm/WNo Flicker

DALI
Dimming

TRIAC
Dimming

0-10V
Dimming

24° DC48V

Bản vẽ kĩ thuật

12W

ABT-02/012T

24°

Φ66*90mm

Osram

>90

90
m
m

66mm

45mm

120mm

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

20W

ABT-02/020R

24°

Φ55*W120*H200 mm

48 VDC

Osram

>90

55mm

200mm
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Một ngôi nhà hoàn hảo không thể thiếu đi thiết kế của những chiếc đèn sân vườn

      Tạo vẻ ấm cúng lung linh huyền ảo cho khu vườn vào ban đêm 

      Nơi thể hiện những nét thẩm mỹ riêng của người chủ.

      Với nhiều loại đèn mang những chức năng riêng:

v Đèn LED rọi được cắm trên các thảm cỏ trong khu vườn hoặc dưới những gốc cây.

v Đèn âm đất đặt chìm ở dưới đất cho ánh sáng hắt lên huyền bí.

v Đèn khu vực bể bơi làm cho không gian hồ bắt mắt hơn

v Đèn pha LED chiếu sáng kiến trúc biệt thự

v Đèn nấm, cây thông chiếu sáng lối đi sân vườn….

Ñeøn Trang Trí   Saân Vöôøn

ü
ü
ü

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät
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10W D200*W100*H80mmABWL-02/2x05 CREE15°/30°/45°/60°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu

65

IP

DONE

NguồnChip 

4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 30°15° 45° 60° 220v -240v

CRI
 >80

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

2*5W 100*100*100mmABWL-03/010 DONECREE

Mã hàng Công suất Kích thước

44

IP NguồnChip

4000KNo Flicker 220v -240v

CRI

80
3000K

Ñeøn Gaén Töôøng Ngoai Nha



7W D57*H120 mmABCC-01/007 CREE15°/24°/ 36°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu

65

IP Chip

4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 24°15° 36° DC - 24V

10W D68*H140 mmABCC-01/010 CREE15°/24°/ 36° 65
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CRI
 >80

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

Mã hàng Công suất Kích thước

9W D108*H400mmABN-02/009/400 DONECREE65

IP NguồnChip 

6500K4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 220V

CRI

 80
DC 24V

9W D108*H600mmABN-02/009/600 DONECREE65

9W D108*H800mmABN-02/009/800 DONECREE65

Ñeøn Chieáu CaâyÑeøn Naâm Saân Vöôøn
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ABIG-01/024Mã hàng

Kích thước

Góc chiếu

Lỗ khoét

CRI

Chip led

24/36°

D250*H90mm

Φ240mm

CREE

ABIG-01/024

24/36°

D200*H95mm

Φ190mm

CREE

>80 >80

36WCông suất 24W

IP 65 65

4000K3000K>80Lm/W

CRI
>80

No Flicker 30°24° 36° 60°6500K DC24VRGB 220V-240V

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

ABIG-X01/018

30°

D200*H170mm

Φ187mm

CREE

>80

18W

67

ABIG-H01/003

60°

D80*H90mm

Φ75mm

BRIGELUX

>80

3W

67

47 www.ablighting.com.vn

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

Ñeøn Chieáu AÂm Saøn AÂm Ñaât
+ Sử dụng chất liệu inox 304 + kính cường lực nên có thể dùng đc ở ngoài trời tốt

+ Sử dụng điện áp thấp 24VDC để đảm bảo an toàn cho người sử dụng

+ Sử dụng để chiếu cảnh quan, trang trí sân vườn, chiếu lối đi
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D230*H48mm

4*2W

15°/30°/45°

D135*H58 mm

Mã hàng

Kích thước 

Góc chiếu

Công suất 

CRI

Chip led

IP

120°

12W

OSRAM/CREE

>80

68

OSRAM/CREE

>80

68

3W

ABUG-02/003

15°/30°/45°

D55*H82 mm

OSRAM/CREE

>80

68

ABUG-01/012ABUG-01/012

Chất liệu INOX 316/304 +KÍNH CƯỜNG LỰC

4000K3000K>80Lm/W

CRI
>80

No Flicker 30°15° 45° DC24V120°RGB

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

Lỗ khoét D127*120 mmD80*98 mm
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Ñeøn Chieáu  Khu Vöïc Beå Bôi
v Sử dụng chất liệu Inox 304 cùng kính cường lực với độ kín IP68 nên loại đèn này có khả 

năng chống nước tuyệt đối, chống han gỉ cao

v Sử dụng nguồn điện áp thấp 12V/24V đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

v Sử dụng cho bể bơi, đài phun nước, bể cá cảnh …

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät



 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät
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Mã sản phẩm: 

Công suất: 

Chip: 

Góc chiếu: 

Nhiệt độ màu: 

Điện áp:

IP: 

Chỉ số hoàn màu:

10W/m

Sanan SMD

180 độ

3000/4000K 

12VDC

IP20

CRI 95-97

ABLED-010/3000

ABLED-010/4000  

Led Daây SMD

Led Daây COB
Mã sản phẩm: 

Công suất: 

Chip: 

Góc chiếu: 

Nhiệt độ màu: 

Điện áp:

IP: 

Chỉ số hoàn màu:

10W/m

Sanan COB

180 độ

3000/4000K 

24VDC

IP20

CRI 95

ABLED-01/010

Led SILICON
Mã sản phẩm: 

Công suất: 

Chip:  

Nhiệt độ màu: 

Điện áp:

IP: 

Kích thước:

12W/m

Sanan COB

3000,4000K 

24VDC

IP68

12*12mm

ABLED-S10/68

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

* Ánh sáng dịu nhẹ

* Góc chiếu rộng lên đến 180 độ

* Độ hoàn màu có thể lên đến CRI95

* Có thể cắt theo kích thước yêu cầu

Led Daây
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

12WCZL-CLZG12-III OSRAM3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu

67

IP Chip led

48W

L303*H128mm

CZH-CLZG12-III OSRAM15°/30°/45°/90°/120°

Mã hàng

Mã hàng

Công suất 

Công suất 

Kích thước

Kích thước

Góc chiếu

Góc chiếu

67

IP

IP

Chip led

Chip led

4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 30° 45° 90° 24VDC

CRI
  80

120°

12W L1000*W33*H78mmCXL-XXM12-III OSRAM10*60°/15*45°/15*18°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu

67

IP Chip led

4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 10*60° 15*45° 24VDC

CRI
  80

15*18°

24W Φ207*H200mmCZL-WYZ24-I OSRAM3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu

67

IP Chip led

18WCZL-CLZG18-I OSRAM3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120° 67L303*H128mm

36W Φ207*H200mmCZL-WYZ36-I OSRAM3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120° 67

15W L1000*W33*H78mmCXL-XXM15-III OSRAM10*60°/15*45°/15*18° 67

18W L1000*W33*H78mmCXL-XXM18-II OSRAM10*60°/15*45°/15*18° 67

60WCZH-CLZG15-II OSRAM15°/30°/45°/90°/120° 67

72WCZH-CLZG18-I OSRAM15°/30°/45°/90°/120° 67

4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 5° 30°3° 15° 45° 90° 24VDC

CRI
  80

120°4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 5° 30°3° 15° 45° 90° 24VDC120°

4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 5° 30°3° 15° 45° 90° 24VDC

CRI
  80

120°4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 5° 30°3° 15° 45° 90° 24VDC120°
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AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät

9WCTL-ZGZ9 OSRAM3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu

67

IP Chip led

4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 5° 30°3° 15° 45° 90° 24VDC

CRI
  80

12WCTL-ZGZ12 OSRAM3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120° 67

120°

4*1W

Φ121*H80mm

63*63*134mmCTL-MSS4 OSRAM3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°

Mã hàng

Mã hàng

Công suất 

Công suất 

Kích thước

Kích thước

Góc chiếu

Góc chiếu

67

IP

IP

Chip led

Chip led

4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 5° 30°3° 15° 45° 90° 24VDC

Φ121*H80mm

120°

24W Φ196*H160mmCTL-WYZ24-I OSRAM3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu

67

IP Chip led

36W Φ196*H160mmCTL-WYZ36-I OSRAM3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120° 67

18W Φ148*H149mmCTL-WYZ18-II OSRAM3°/5°/10°/15°/30°/45°/90°/120°

Mã hàng Công suất Kích thướcGóc chiếu

67

IP Chip led

4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 5° 30°3° 15° 45° 90° 24VDC

CRI
  80

120°4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 5° 30°3° 15° 45° 90° 24VDC120°

4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 5° 30°3° 15° 45° 90° 24VDC

CRI
  80

120°4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 5° 30°3° 15° 45° 90° 24VDC120°

4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 5° 30°3° 15° 45° 90° 24VDC

CRI
  80

120°4000K3000K>90Lm/WNo Flicker 5° 30°3° 15° 45° 90° 24VDC120°

 

AÙnh saùng laø kieät taùc ngheä thuaät
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HỆ THỐNG NHÀ PHÂN PHỐI
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